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Phần I: Sinh lý thực vật

Câu 1: (2 điểm) Trao đổi nước 

a)  Trong sự trao đổi nước ở cây xanh, sự thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng. Nên cơ chế đóng mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh và ý  nghĩa của sự đóng mở này trong hoạt động sống của cây. 

b)  Các cây sống ở vùng đất ngập mặn ven biển hấp thu nước bằng cách nào?

Câu 2 (2 điểm)  Dinh dưỡng khoáng và nitơ

a) Tại sao cây xanh khi thiếu một trong các nguyên tố nitơ (N), magiê (Mg); sắt  (Fe) lá cây lại bị vàng. 

b) Cho 1 ví dụ minh họa ánh sáng liên quan trực tiếp với quá trình trao đổi nitơ của cây xanh. 

c) Vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định Nitơ: nhóm tự do và nhóm cộng sinh. 

Câu 3. (2 điểm) Quang hợp thực vật. 

a) Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hóa CO2 ở cây xanh. 

b) Bằng cách nào có thể chứng minh trong quang hợp nước sinh ra ở pha tới. 

Câu 4 (2 điểm)  Hô hấp thực vật. 

a) Trình bày thí nghiệm để chứng minh axit pyruvic chứ không phải glucozơ đi vào ti thể để thực hiện hô hấp hiếu khí. 

b) Vì sao trời nắng gắt, nhiệt độ cao, gió mạnh, ở thực vật C3 thường xảy ra hô hấp sáng. 

c) Khi chu trình Crép ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3, điều đó đúng hay sai vì sao? 

Câu 5 (2 điểm) 

a) Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày 10 giờ sáng và 14 giờ tối thì nó có phải là cây ngày ngắn không? giải thích? 

b) Các cây có loài Xanthium  strumarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trong tối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích? 

Phần II. Sinh lý động vật 

Câu 6.  (1 điểm): Hô hấp động vật


+ Một người thường xuyên sử dụng thuốc aspirin  để chữa bệnh, thuốc này có tính axit và làm giảm pH máu. Khi bệnh nhân dùng thuốc thì đường cong phân li của oxihêmôglôbin của bệnh nhân này sẽ khác biệt như thế nào so với khi không dùng thuốc?  Giải thích. 

Câu 7. (2 điểm)  Tuần hoàn. 

a) Nêu và giải thích chức năng của 4 loại prôtêin huyết tương người. 

b) Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ  động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên, đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được nhiều máu hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy. 

Câu 8. ( 2 diểm) Thần kinh. 

a)  Khi nồng độ Ca2+ ở dịch ngoài bào giảm gây mở kênh Natri trên màng tế bào thì có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của tế bào không? Tại sao? 

b) Một người uống thuốc điều trị bệnh nhưng thuốc có tác dụng phụ làm tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào nơron. Khi các nơ ron này bị kích thích thì độ lớn (biên độ) của điện thế hoạt động sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao? 

Câu 9 (2 điểm)  Nội tiết và cân bằng nội môi. 

a) Nêu mối quan hệ giữa tuyến yên và vùng dưới đồi trong hoạt động chức năng của chúng. 

b) Phản ứng sinh lí gì xảy ra khi các yếu tố kích thích tác động đến cơ thể người làm tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, tăng tiết mồ hôi...? Nêu cơ chế hình thành các phản ứng đó. 

Câu 10. ( 2 điểm)  Sinh sản ở động vật. 

a)  Nếu người phụ nữ bắt đầu uống ơstrô gen và prôgesteren  ngay sau khi bắt đầu chu kì kinh mới, sẽ có tác động gì tới rụng trứng, giải thích. 

b) Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn  sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ, hãy cho biết tại sao nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai. 

Câu 11. ( 1 điểm)  Kỹ năng thực hành. 

a)  nêu các bước tiến hành mổ ếch để quan sát hoạt động của tim. 

b) Khi tiến hành mổ ếch, lúc kích thích dây thần kinh mê tẩu - giao cảm thì nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào, giải thích. 
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	Lần thứ VII


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỚI THIỆU

Phần I: Sinh lý thực vật

Câu 1: (2 điểm) Trao đổi nước 

a) 

- Về cơ chế: 

+ Khí khổng mở do quang mở chủ động: Ban ngày (khi có ánh sáng); ánh sáng tác động vào lục lạp, hình thành các chất hữu cơ tích lũy trong không bào (  tạo áp suất thẩm thấu, hấp thụ nước, làm mở khí khổng (0,25 điểm) 

+ Khí khổng đóng do thủy chủ động: Một phần hay toàn bộ tùy thuộc vào mức độ thiếu nước. 



  

      (0,25 điểm) 

*  Sự thiếu nước có thể do: Đất thiếu nước, vận chuyển nước trong mạch gỗ không kịp hoặc thoát hơi nước quá mạnh. 

* Sự thiếu nước còn do axit absisic hình thành ở rễ và ở lá kéo K+ ra khỏi tế bào khí khổng , gây mất nước làm khí khổng khép lại.  

+  Khí khổng khép còn do ánh sáng quá mạnh vào ban trưa, gió, độ ẩm...(0,25 điểm) 

+ Riêng ở thực vật CAM, ban ngày lỗi khí đóng 

(0,25 điểm) 

- Về ý nghĩa:  Đóng khí khổng là phản ứng tư vệ tránh tổn thương khi thiếu nước, mở khi khổng tạo sức hút kéo nhựa nguyên (dòng nước và chất khoáng đi lên) 







(0,5 điểm) 

b) Các cây ven biển hấp thụ nước bằng tập trung các ion khoáng và các chất tan khác tạo áp suất thẩm thấu cao ở dịch tế bào lông hút (0,25 điểm)

+ Ngoài ra các cây này có thể hấp thu thêm nước ngọt vào ban đêm qua hệ rễ khí sinh 








(0,25 điểm) 

Câu 2 (2 điểm) : Dinh dưỡng khoáng và Nitơ

a)  N, Mg là thành phần của clorophin, Fe hoạt hóa enzim tổng hợp clorophin do đó  khi thiếu một trong các nguyên tố trên lá cây không tổng hợp đủ clorophin nên lá cây sẽ bị vàng. 






(0,5 điểm)

b) Trong quá trình trao đổi N có quá trình khử NO-3  với 2 bước 


NO-3  
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+ Bước (1) cần lực khử là NADH, bước 2 cần lực khử là Fred H2 , mà Fred H2 thì hình thành trong pha sáng của quang hợp. 

+ Phản ứng  của bước (2): 


NO-2 + 6 Feredoxin  khử + 8H+ + 6e ( NH+4 + 2H2O (0,25 đ) 

c) Có 4 điều kiện để cố định Nitơ khí quyển: Lực khử, ATP, enzin nitrôgenaza  và enzim này hoạt động trong điều kiện yếm khí    


(0,5 điểm)

+ Vì vậy, nếu nhóm vi khuẩn nào có đủ 4 điều kiện trên thì thuộc nhóm tự do, còn nếu không đủ 4 điều kiện trên thì phải sống cộng sinh để lấy những điều kiện còn thiếu từ cây chủ 






(0,5 điểm) 

Cau 3 (2 điểm)  Quang hợp thực vật. 

a) 

+ Trong sự đồng hóa CO2 ở cây xanh, ánh sáng tham gia vào chu trình canvin dưới dạng ATP và NADPH từ quá trình phốt pho rin hóa quang hợp không vòng.  (0,5 điểm) 

+ Quá thiếu ánh sáng ( như ở dưới tán cây, trong bóng tối) , APG sẽ tăng lên còn RuDP sẽ giảm làm xáo trộn chu trìn Canvin, giảm sự đồng hóa CO2. 

+ Quá thừa ánh sáng (như mật độ cây quá thưa, vào buổi trưa nắng gắt, lỗ khí đóng), nhiệt độ lá tăng lên, làm giảm hoạt tính Rubisco, lỗ khí đóng nên không thu nhận được CO2 (0,5 điểm) 

b) Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ: 


6 CO2 + 12 H2O ( C6H12O6 + 6H2O
+CO2


(0,25  điểm)

+ Bằng cách: dùng oxy nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy oxy nguyên tử đánh dấu có trong glucôzơ và H2O. Như vậy ô xy của nước  (vế phải) là oxy từ CO2, vì CO2 chỉ tham gia ở pha tối, do đó kết luận nước sinh ra trong quang hợp từ pha tối 






(0,25 điểm) 

Câu 4 ( 2 điểm) : Hô hấp thực vật. 

a) 

+ Chuẩn bị 2 ống nghiệm có chứa các chất đệm phù hợp với môi trường nội 

bào









(0,5 điểm)

· ống 1 bổ sung glucôzơ + ti thể 

· ống 2 bổ sung axit pyruvic + ti thể 

+ Để 2 ống nghiệm trong cùng một điều kiện nhiệt độ 300C, cho thấy ống 1 không thấy CO2 bay ra (không sủi bọt); ống 2 có CO2 bay ra (sủi bọt) thể hiện hô hấp hiếu khí 







(0,5 điểm) 

b) ở thực vật C3, khi trời nắng gắt, nhiệt độ cao, gió mạnh, thoát hơi nước mạnh, lỗ khí đóng, hàm lượng CO2 cạn kiệt, enzim rubisco hoạt động theo hướng oxigenaza sinh ra hô hấp sáng 





(0,5 điểm) 

c) Khi chu trình Crép ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3, đúng (0,25 đ)

+ Vì chu trì Crép ngừng lại ( không có các axit hữu cơ để kết hợp với NH3 thành axit amin ( cây tích lũy nhiều NH3 ( ngộ độc 
(0,25 đ) 

Câu 5 (2 điểm) : Sinh trưởng, phát triển ở thực vật.

a) Không thể nói điều đó: Để xác định rằng loài này là một cây ngày  ngắn thì nhất thiết  phải xác định độ dài đêm tới hạn cho sự nở hoa. Với cây ngày ngắn, độ dài đêm tới hạn xác định số giờ tối tối thiểu cần cho sự ra hoa.  (1 điểm) 

b) Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng  như vậy vì chúng là các cây ngày ngắn , cần thời gian tối  liên tục ít nhất là 8 giờ  (0,5 điểm) 

- Cây ngày ngắn thực sự là cây đêm dài và cây ngày ngắn cần một số giờ tối liên tục tối thiểu nhất định mới ra hoa. Với cây này số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn hơn 8 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm như vậy, số giờ tối của cây không đủ 8 giờ liên tục nên cây không ra hoa.  


(0,5 điểm) 

Phần II. Sinh lí động vật. 

Câu 6 (1 điểm) : Hô hấp 


+ Đường cong phân li của õi hêmôglôbin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường 
(0,25 điểm) 


+ Vì pH máu giảm làm giảm áp lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi


(0,5 điểm) 

Câu 7: ( 2 điểm)  Tuần hoàn. 

a) Các prôtêin huyết tương. 

+ Albumin có chức năng cân bằng  thẩm thấu đệm pH, dự trữ axit  amin  (0,25 điểm). 

+ Fibrinogen có chức năng  tham gia quá trình đông máu 
(0,25 điểm) 

+ Các loại prôtêin kháng thể ( glôbulin) có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh 

(0,25 điểm) 

+ Protêin  làm nhiệm vụ vận chuyển, ví dụ các prôtêin  liên kết với côlesteron để vận chuyển chất này vì đó là chất không tan trong nước (0,25 điểm) 

b) Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan  nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất giãn, huyết áp giảm. Trong khí đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn (0,5 điểm) 

+ Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành tim. Lúc đó cơ tim giãn nên không gây cản trở  việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành  nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co



 (0,5 điểm)

Câu 8 ( 2 điểm)  Thần kinh. 

a) Gây mất điện thế nghỉ (mất phân cực) 


(0,5 điểm) 

+ Khi kênh Na+ mở, do nồng độ Na+ bên ngoài màng cao hơn bên trong nên Na+ mang điện tích dương khuyếch tán vào bên trong tế bào, làm trung hòa điện tích âm, gây mất phân cực





(0,5 điểm)

b) Độ lớn của điện thế hoạt động tăng lên 
(0,5 điểm) 

+ Do nồng độ  Na+ ở dịch ngoại bào tăng nên khi tế bào bị kích thích Na+ vào nhiều hơn, làm tăng đảo cực làm bên trong tích điện dương hơn. (0,5 điểm) 

Câu 9. ( 2 điểm). Nội tiết và cân bằng nội môi

a)  Vùng dưới đồi tiết ra các yếu tố giải phóng hoặc các yếu tố ức chế (hoocmôn) làm tăng cường hoặc ức ché việc sản xuất và tiết hoocmôn  của thùy trước tuyến yên 


(0,25 điểm) 

+ Tế bào  thần kinh ở vùng dưới đồi sản xuất hoomôn  ADH và ôxitôxin   đưa xuống thùy sau tuyến yên 

(0,25 điểm) 

+ Nồng độ cao hoocmôn  tuyến yên gây ức ché ngược trở lại vùng dưới đồi 

(0,25 điểm) 

+ Tuyến yên gián tiếp gây ức chế hoặc kích thích ngược trở lại vùng dưới đồi thông qua  tiết hoocmôn  của một số tuyến nội tiết do nó chi phối. 

b) Đây là phản ứng stress báo động ngắn hạn

(0,5 điểm) 

+ Cơ chế: Tín hiệu gây stress được chuyển tới vùng dưới đồi ( tăng tiết ađrênalin và noadrênalin (từ tuyến thượng thận) đồng thời xung từ thần kinh giao cảm làm xuất  hiện những biến đổi có tính chất báo động như: Tăng nhịp tim, tăng  nhịp thở, giãn phế quản, tăng tiết mồ hôi ... các phản ứng báo động cùng với các phản ứng đề kháng  có tác dụng giảm stress cho cơ thể  (0,5 điểm) 

Câu 10 ( 2 điểm)  Sinh sản động vật. 

a) Tổ hợp ơstrôgen và prôgesteron  uống vào có tác động điều hòa  ngược âm tính lên vùng dưới đồi  làm ức chế giải phóng GnRH, điều này làm ức chế tuyến yên tiết FSH, LH do vậy ức chế rụng trứng ( 1 điểm) 

b) Dựa vào sự biến động nồng độ hoocmôn  sinh sản....

+ Nang trứng không chín và trứng không rụng vì FSH và LH giảm  thấp trong thời kỳ mang thai ( 0,5 điểm) 

+ Không có kinh nguyệt vì trứng đã thụ tinh, nồng độ prôgesterôn  và ơstrôgen  luôn duy trì ở mức cao, do đó duy trì được niêm mạc tử cung không gây chảy máu ( 0,5 điểm. 

Câu 11 (điểm)  Kỹ năng thực hành. 

a) Bước 1.  Hủy tủy ếch, bước 2 mổ lộ tim ếch,  bước 3 quan sát hoạt động của tim ếch (0,5 điểm) 

b) Sau khi kích thích. lúc đầu tim đập chậm lại sau đập nhanh, mạnh hơn, cuối cùng trở lại bình thường: do dây thần kinh đối giao cảm có sợi trước hạch ( có bao mielin) dài , sợi  sau hạch (không có bao mielin) ngắn, còn dây thần kinh giao cảm lại có sợi trước hạch ( có bao mielin) ngắn, sợi sau hạch (không có bao mielin) dài, nên xung thần kinh  ở dây đối giao cảm đi nhanh hơn, tim đập chậm sau mới nhanh lên. 

(0,5 điểm) 

